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TOÀ ÁN NHÂN DÂN huyÖn th­êng Xu©n                 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

              TØnh thanh ho¸                                              §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

                  ---*---                                                                      ****** 
 B¶n ¸n sè: 08/2019/HSST 
 Ngµy:  04/3/2019 

Nh©n danh 

N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn th­êng Xu©n 

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ :       Bà    NguyÔn ThÞ An 

C¸c Héi thÈm nh©n d©n:                    Bà    Ngô Thị Vân Anh            

                                                          Ông  Lê Quang Tùng               
Th­ ký ghi biªn b¶n phiªn toµ:  
Ông: Trần Đình Tú - Thư ký Toà án nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá tham gia 

phiên toà: 

Bà: Lê Thị Huệ - Kiểm sát viên 

Ngày 04 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hoá xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 04/HSST ngày 30 tháng 01 

năm 2019, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2019/HSST - QĐ ngày 18/02/2019   

đối với:    

- Các bị cáo: 

    1. Nguyễn Hữu B  - Sinh năm 1982; 

 Nơi cư trú: Thôn CT – LT – TX - TH. 

 Nghề nghiệp: Trồng trọt; Trình độ văn hoá: 01/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu N và bà Quản Thị M có 

vợ: Lương Thị T và 01 con; 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/12/2018 đến ngày 13/12/2018. Hiện đang bị áp dụng 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên toà. 

2.  Ngưyễn Văn Đ - Sinh năm: 1992    

Nơi cư trú: Thôn CT – LT – TX - TH. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 

12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Văn Đ và bà Nguyễn Thị T có vợ: Vi Thị T; 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/12/2018 đến ngày 13/12/2018. Hiện đang bị áp dụng 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên toà. 

3. Vũ Văn H - Sinh năm: 1971 

Nơi cư trú: thôn TN, xã XC, huyện TX, tỉnh TH; 



2 
 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn T (đã chết); và bà Lê Thị N ( đã 

chết);  có vợ Lê Thị H và 02 con.  

Tiền án, tiền sự: Không;  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/12/2018 đến ngày 13/12/2018. Hiện đang bị áp dụng 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên toà. 

4.  Lê Thanh Tr  - Sinh năm: 1965     

Nơi cư trú: Thôn CT – LT – TX - TH. 

Nghề nghiệp: Trồng trọt; Trình độ văn hoá: 07/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn V (đã chết); và bà Lê Thị M ( 

đã chết); Vợ: Lương Thị L và 02 con. 

Tiền án, tiền sự: Không;  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/12/2018 đến ngày 13/12/2018. Hiện đang bị áp dụng 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên toà. 

+ Người làm chứng: 

1. Bùi Văn B  - sinh năm 1977 

2. Nguyễn Huy Q – sinh năm 1985 

Những người làm chứng đều có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ ngày 10/12/2018, Nguyễn Hữu B, sinh năm 1982 ở Thôn CT – LT – TX – 

TH và Vũ Văn Hùng, sinh năm 1971 ở thôn TN, xã XC đến nhà anh Bùi Văn B (tên 

thường gọi là B), sinh năm 1977 ở thôn CT, xã LT ngồi chơi, uống nước chè. Sau đó 

Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1992 ở thôn CT cũng đến. Ngồi được một lúc thì Nguyễn Hữu 

B rủ đánh bạc nên H và Đ đồng ý. Nguyễn Văn Đ lấy bộ bài tú lơ khơ 52 cây để trên bàn 

uống nước tại phòng khách và cùng với B và H đi đến gian phòng bếp của nhà anh Bùi 

Văn B, thấy có chiếu chải sẵn nên Đ. H, B ngồi xuống cùng đánh bạc. Đ, H, B thống nhất 

đánh bạc dưới hình thức đánh “liêng”, tức là sử dụng bộ bài tú lơ khơ 52 cây bài từ Át 

đến K chia đều cho mỗi người chơi 03 cây bài trên một ván, mức cá cược thấp nhất là 

10.000 đồng (mười nghìn đồng), cao nhất là 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng). Cách 

tính như sau: Nếu lên bài mà các quân bài trùng nhau (ví dụ: 999) thì được gọi là  “sáp”; 

các quân bài có thứ tự liền kề nhau (ví dụ: 789, JQK) thì được gọi là  “liêng”; nếu lên bài 

mà không thuộc các trường hợp trên thì sẽ được tính điểm (9 điểm là cao nhất, 10 điểm 

được tính là 0, nếu có số điểm lớn hơn 10 thì được tính bằng số lẻ).   

 

Nguyễn Hữu B, Vũ Văn H và Nguyễn Văn Đ đánh liêng được khoảng 30 phút thì 

Lê Thanh Tr, sinh năm 1965 ở thôn CT  đến và cũng tham gia đánh cùng. Đến 17 giờ 30 

phút cùng ngày thì các đối tượng bị Công an huyện Thường Xuân bắt quả tang .   

Vật chứng thu giữ gồm: Thu tại chiếu bạc:  01 bộ bài tú lơ khơ 52 cây từ Át đến K; 

số tiền 8.100.000 đồng (Tám triệu một trăm nghìn đồng) và ba chiếc điện thoại di động 
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gồm: 01 điện thoại hiệu Sam sung Galaxy màu đồng của Vũ Văn H; 01 điện thoại hiệu 

KeChao Da màu xanh lá cây của Lê Thanh Tr và 01 điện thoại hiệu Iphene 6 màu trắng 

của Nguyễn Văn Đ. Thu giữ trên người Nguyễn Văn Đ 180.000 đồng (một trăm tám 

mươi nghìn đồng).   

Quá trình điều tra xác định ba chiếc điện thoại di động đã thu giữ không liên quan 

đến việc đánh bạc nên cơ quan điều tra Công an huyện Thường Xuân đã trả lại cho Lê 

Thanh Tr, Vũ Văn H và Nguyễn Văn Đ. Vật chứng còn lại gồm 01 bộ bài tú lơ khơ 52 

cây từ Át đến K; số tiền 8.100.000 đồng (tám triệu một trăm nghìn đồng) thu giữ tại 

chiếu bạc và 180.000 đồng thu giữ trên người Nguyễn Văn Đ là tiền và công cụ dùng vào 

việc đánh bạc nên tiếp tục thu giữ để xử lý. 

Đối với anh Bùi Văn B là chủ nhà, quá trình điều tra xác định anh Bùi Văn B trước 

đó đã cho Nguyễn Hữu B mượn nhà để nấu ăn cho thợ và nghỉ trưa ở đó nên anh Bùi 

Văn B không biết các bị cáo đến nhà mình để đánh bạc, do đó không có căn cứ để xử lý 

hình sự. 

T¹i b¶n c¸o tr¹ng sè 09/CT- VKSTX ngµy 29/01/2019 ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn 
Th­êng Xu©n ®· truy tè Nguyễn Hữu B, Vũ Văn H, Lê Thanh Tr và Nguyễn Văn Đ vÒ 

téi: “Đánh bạc” theo kho¶n 1,3 §iÒu 321 Bé luËt h×nh sù. 

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Xuân duy trì công tố 

vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo về tội “Đánh bạc” và đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng pháp luật đối với các bị cáo như sau: Áp dụng khoản 1 Điều 321; 

Điều 17; Điều 58; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự 

năm 2015 xử phạt: Nguyễn Hữu B từ 07 đến 10 tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách từ 14 đến 20 tháng. Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; 

Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt Nguyễn Văn Đ, Vũ Văn H từ 12 đến 15 tháng 

cải tạo không giam giữ, Lê Thanh Tr từ 09 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ. Khấu 

trừ thu nhập đối với Đ, H, Tr từ 7 đến 10% thu nhập tính theo mức lương cơ sở. Không 

áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. Xử lý vật chứng theo quy định của pháp 

luật.   

Các bị cáo nhận tội và không tranh luận gì với Đại diện Viện kiểm sát. 

C¨n cø vµo nh÷ng chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®­îc thÈm tra t¹i phiªn toµ h«m nay, c¨n 
cø vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ, trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ, kh¸ch quan vµ toµn 
diÖn c¸c chøng cø, ý kiÕn cña ®¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Th­êng Xu©n, các 
bÞ c¸o, vµ nh÷ng ng­êi tham gia tè tông kh¸c. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định nh­ sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện 

Thường Xuân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Xuân, Điều tra viên, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Qua quá trình điều tra và tại phiên toà hôm nay các bị cáo đã 
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thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; Người tham gia tố tụng không có 

khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đều hợp pháp. 

Xét lời khai nhận của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của các bị cáo 

tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng cùng các tài liệu, chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Thường Xuân truy tố. 

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 16 giờ ngày 10/12/2018, Nguyễn Hữu B, Vũ Văn H, Lê Thanh Tr và Nguyễn 

Văn Đ đã đánh bạc bằng hình thức đánh liêng tại nhà của Bùi Văn B ở Thôn CT – LT – 

TX - TH. Số tiền dùng vào việc đánh bạc là 8.280.000 đồng. 

 [2] Xét tính chất vụ án: Đây là vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tuy nhiên 

hành vi phạm tội của các bị cáo đã vi phạm trật tự an toàn xã hội, cần phải xử lý nghiêm 

để lập lại trật tự an toàn xã hội.      

 [3] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Hữu B, Vũ Văn H, Lê Thanh Tr và 

Nguyễn Văn Đ đã có hành vi đánh bạc ăn tiền với hình thức đánh “Liêng” với mức độ sát 

phạt tối thiểu là 10.000đ, tối đa 100.000đ. Khi bị bắt quả tang số tiền chứng minh dùng 

vào việc đánh bạc là 8.280.000đ hành vi trên của các bị cáo đã cấu thành tội “Đánh bạc” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Thường Xuân truy tố đối với các bị cáo là chính xác. Các bị cáo không có sự 

bàn bạc, phân công trách nhiệm cụ thể mà cùng tham gia đánh bạc cho nên thuộc trường 

hợp đồng phạm giản đơn và cùng chịu trách nhiệm hình sự. Trong đó bị cáo B là người 

khởi xướng nên phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn các bị cáo còn lại. Bị cáo Tr là 

người đến sau nên chịu trách nhiệm hình sự nhẹ hơn các bị cáo khác.   

[4] Xét về nhân thân các bị cáo:  

Các bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng và đều là nông dân lao động tự do.  

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo:   

Tình tiết tăng nặng: Không 

Tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo “Phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng”; Tất cả các bị cáo đều “thành khẩn khai báo”; Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015;   

[6] Với tính chất vụ án, hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo Hội đồng xét 

xử xét thấy cần áp dụng pháp luật đối với các bị cáo như sau:  

Các bị cáo đều có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng vì vậy việc cách ly các bị cáo 

khỏi đời sống xã hội là chưa cần thiết nên áp dụng các quy định của pháp luật để xử phạt 

các bị cáo và cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương để các bị cáo có điều kiện tự cải 

tạo thành người công dân có ích cho xã hội. 

Các bị cáo đều không có nghề nghiệp ổn định và là nông dân lao động thuộc các xã 

nghèo vùng 30a cho nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: Vật chứng vụ án theo biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Xuân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Thường Xuân giao nhận ngày 29/01/2019 gồm: 
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- Tiền Việt Nam đồng, chất liệu Polime =  8.280.000đ 

- 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân từ át đến k. 

Số tiền 8.280.000đ là của các bị cáo dùng vào việc đánh bạc nên áp dụng điểm a 

khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 

2015 tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước. 

-  01 bộ bài Tulơkhơ 52 quân từ át đến k không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu 

huỷ. 

VÒ ¸n phÝ: Các bÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

V× c¸c lÏ trªn, 

                                                  QuyÕt ®Þnh 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình 

sự năm 2015; căn cứ thêm khoản 1,2,5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với Nguyễn 

Hữu Bình; căn cứ thêm Điều 36 đối với Vũ Văn Hùng, Nguyễn Văn Điệp và Lê Thanh 

Trà. 

Tuyên bố: Nguyễn Hữu B, Vũ Văn H, Lê Thanh Tr và Nguyễn Văn Đ phạm tội 

“Đánh bạc”,  

Xö ph¹t Nguyễn Hữu B 07 (bảy) th¸ng tï, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 

14 (Mười bốn) tháng. Thêi gian thử thách kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (04/03/2019). 

Giao bị cáo Nguyễn Hữu B cho Uỷ ban nhân dân xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, 

tỉnh Thanh Hoá giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi 

nơi cư trú thực hiện theo Điều 69 Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần 

trở lên thì Toà án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình 

phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

Xử phạt Nguyễn Văn Đ, Vũ Văn H mỗi bị cáo 12 (Mười hai) tháng cải tạo không 

giam giữ. Xử phạt bị cáo Lê Thanh Tr 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ. Các bị cáo 

Đ, H, Tr mỗi bị cáo được trừ  vào thời gian chấp hành án 03 ngày tạm giữ, quy đổi thành 

09 ngày cải tạo không giam giữ. Giao bị cáo Nguyễn Văn Đ, Lê Thanh Tr cho uỷ ban 

nhân dân xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá giám sát, giáo dục. Giao 

bị cáo Vũ Văn H cho uỷ ban nhân dân xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh 

Hoá giám sát, giáo dục. Thời gian chấp hành án kể từ ngày Uỷ ban nhân dân xã Xuân 

Cao và xã Luận Thành nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.  

- Khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Nguyễn Văn Đ, Vũ Văn H với mức 10% mức 

lương cơ sở. Cụ thể: (1.390.000đ x 12 tháng) x 10% = 1.668.000đ. Việc khấu trừ thu 

nhập được thực hiện hàng tháng. 

- Khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Lê Thanh Tr  với mức 10% mức lương cơ sở. Cụ 

thể: (1.390.000đ x 09 tháng) x 10% = 1.251.000đ. Việc khấu trừ thu nhập được thực hiện 

hàng tháng. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.   

Xử lý vật chứng: 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a, khoản 1 

Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015: 
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- Tịch thu nộp vào Ngân sách Nhà nước số tiền 8.280.000đ (Tám triệu, hai trăm tám 

mươi ngàn đồng);   

- Tiêu huỷ 01 bộ bài Tu lơ khơ 52 quân từ át đến k. 

Vật chứng vụ án được mô tả tại biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện Thường Xuân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thường 

Xuân giao nhận ngày 29/01/2019. 

Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, khoản 1 Điều 

21; điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về “Mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Tòa án”  buộc Nguyễn Hữu B, Vũ Văn H, Lê Thanh Tr và Nguyễn Văn Đ 

mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm. 

¸n xö c«ng khai s¬ thÈm cã mÆt các bÞ c¸o. Các bÞ c¸o  cã quyÒn kh¸ng c¸o trong 

thêi h¹n luËt ®Þnh lµ 15 ngµy trßn kÓ tõ ngµy 04/03/2019.     
 
                                                                                t.m héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

 N¬i nhËn:                                                                          ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 
- VKSND huyÖn Th­êng Xu©n; 
- C«ng an huyÖn Th­êng Xu©n; 
- Chi côc THADS Th­êng Xu©n; 
- VKSND tỉnh Thanh Hoá; 
- TAND tØnh Thanh Ho¸; 
- Sở Tư Pháp tỉnh Thanh Hoá 
- Các bÞ c¸o;   
- L­u HSVA. 

                                                                                     NguyÔn ThÞ An                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


